
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 58 Cầu Gỗ  , Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG QUÁCH GIA

0110387818

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG QUÁCH GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAM HUONG QUACH GIA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0786861102
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 15/06/2023 đến ngày 15/07/2023



3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ động vật nhà nước cấm)

4620(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
QUANG HẢI

Việt 
Nam

Thôn Phong Thành, 
Xã Đồng Phong, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam

2.700.000.000 90,000 037088009108

2PHẠM THỊ 
NĂM

Việt 
Nam

Thôn Phong Thành, 
Xã Đồng Phong, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam

300.000.000 10,000 037188009521

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037088009108
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH QUANG HẢI Nam

19/07/1988 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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